
               

                  Thứ

Hoạt động  

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Học 30-40 phút

THỂ DỤC:

Ném trúng đích bằng 2 tay 

(Đích ngang xa 1,2m).

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương, 

dạy bù vào chiều thứ 3 

ngày 28/04/2026)    

KPKH:

 Trò chuyện về các danh 

lam thắng cảnh, các di 

tích lịch sử của quê 

hương Điện Biên.

LQVT: 

So sánh phát hiện quy tắc 

sắp xếp và cách sắp xếp 

theo quy tắc.

  

LQCC: 

Tập tô, đồ chữ cái S, X

(Nghỉ lễ 30/4 dạy bù vào 

chiều thứ 4 ngày 

29/04/2026)    

            ÂM NHẠC:

 NDTT"DH Quê hương 

tươi đẹp"

NDKH: Nghe hát: Inh lả ơi

TCÂN:Giọng hát to, giọng 

hát nhỏ.

(Nghỉ lễ, dạy bù vào chiều 

thứ 2 ngày 04/05/2026)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ; TRƯỜNG TIỂU HỌC - TẾT THIẾU NHI 

(Thời gian thực hiện: 4 tuần từ  ngày 27/04/2026 đến ngày 22/5 năm 2026)

                           Tuần 32 chủ đề nhánh: Điện Biên quê hương em (Từ ngày 27/04 đến ngày 01/05/2026)

   Giáo viên giảng dạy: Lường Thị Thu Hiền; Hoàng Thị Hương - Đ/c Đặng Thị Hải Yến (Hiệu trưởng) dạy thay Đ/c Lường Hiền 2h sáng thứ 3.

- Cô  đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn, cất đồ dùng gợi ý trẻ tham gia các hoạt động ở các góc gắn với chủ đề.

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề Điện Biên quê hương em Biết được các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở địa phương. Giáo dục trẻ 

biết yêu quê hương đất nước, tự hào về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đó.

- Cô trao đổi với phụ huynh về chủ đề mới đang thực hiện " Điện Biên quê hương em".   

* Các động tác PT: (Thứ 2: hoa tay; Thứ 3: Vòng; Thứ 4: không dụng cụ; Thứ 5 tập gậy; Thứ 6 tập tay)

- Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. 

- Bụng: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.

- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.

* Mục tiêu: Rèn cho trẻ có thói quen tập thể dục, trẻ được hít thở không khí trong lành, phát triển toàn diện về thể lực cho trẻ.

* Chuẩn bị: Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng; tăng âm, loa đài băng đĩa, hoa thể dục, vòng, gậy

* Tổ chức thực hiện:

- Khởi động: 

   + Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường, đi bằng mũi cân, đi bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh có xen kẽ 

đi thường  theo hiệu lệnh của nhạc

- Trọng động:  

    + Đội hình: 4 hàng dọc theo tổ trẻ tập các động tác thể dục theo nhạc trống dưới sự hướng dẫn của cô (Mỗi động tác tập  4L x  8N)  

- Trò chơi: Con cua, gieo hạt, trời nắng trời mưa.

- Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1, 2 vòng  thả lỏng nhẹ nhàng.

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng, ăn 

sáng

80 - 90 phút

* Ăn sáng: Giáo viên tổ chức ăn sáng cho trẻ (dịch vụ)



               

                  Thứ

Hoạt động  

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chơi ngoài trời 30-40 phút

Chơi, hoạt động 

ở các góc
40-50 phút

- QSCMĐ: QS thời tiết, QS cây sấu, dạo chơi quanh sân trường.

- TCVĐ: Bánh xe quay, Cáo ơi ngủ à, về đúng nhà TCDG: Lộn cầu vồng. Bịt mắt bắt dê. Tập tầm vông. Kéo co

- CTC: Chơi sân giao thông; Thả thuyền trên nước. chơi câu cá. chơi boing. Thổibong bóng xà phòng, sỏi xếp ao cá, chơi với phấn. chơi  

với đồ chơi ngoài trời.

1. Nội dung

- Góc XD: Xây bể bơi, xây vườn hoa.

- Góc phân vai:

+ Phòng khám đa khoa

+ Gia đình ..

+ Cửa hàng bán giải khát 

- Góc HT. Ke cắt chữ S, X

- Góc TH: Vẽ phong cảnh quê hương...

- Góc KPKH. Tưới cây, lau lá, làm thí nghiệm gieo hạt..

2. Mục tiêu:

- Trẻ biết lắp ghép hình tạo thành khu vui chơi, vườn hoa của bé.

- Trẻ biết thể hiện vai chơi của mình chơi liên kết giữa các nhóm chơi S, X

- Trẻ biết vẽ phong cảnh quê hương...

- Trẻ biết tưới cây, lau lá, làm thí nghiệm gieo hạt

3. Chuẩn bị:

- Khối hộp, nút nhựa hàng rào, vỏ sữa, viên gạch, sỏi, bộ ghép hình khối, hoa, cây xanh..

- Bộ đồ chơi gia đình, đồ bán hàng, đồ chơi bác sỹ,…

-  Giấy A4, giấy màu, kéo, hồ.

-  Giấy A4, bút màu cho trẻ 

-  Xô nước, giẻ lau, cây xanh.

-  Hạt chậu đất cho trẻ gieo.

4. Tổ chức hoạt động: Cô và trẻ hát bài quê hương tươi đẹp, trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát. Sau đó cô gợi ý cho trẻ nói các góc 

chơi mà trẻ biết. Cô giới thiệu góc chơi mới góc XD xây công viên, vườn  hoa của bé. Cô và trẻ cùng nhau thảo luận cách chơi, cho trẻ 

nhận vai chơi...

- Cô cho trẻ về góc chơi đã chọn, và lấy đồ chơi ra chơi. 

- Cô quan sát và gợi ý giúp trẻ phân vai chơi nhập đúng vai chơi của mình. VD: Ai là chủ công trình? Con định xây dựng những gì?

 Khi các con  bị ốm các con sẽ đến đâu?  Muốn mua nước giải khát con phải đến đâu? Góc học tập hôm nay con se làm gì? Cô gợi ý hướng 

dẫn trẻ chơi, cô có thể nhập vai chơi cùng trẻ,...

- Trong quá trình trẻ chơi cô gợi ý hướng dẫn trẻ chơi, cô có thể nhập vai  chơi cùng trẻ, gần hết giờ cô đến nx từng nhóm chơi, góc chơi. 

Gần hết giờ cô nhận xét từng nhóm chơi và cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi vào nơi qui định.



               

                  Thứ

Hoạt động  

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ăn bữa chính 60 - 70 phút

Ngủ 
140 - 150 

phút

Ăn bữa phụ 20-30 phút

Chơi, hoạt động 

theo ý thích
70 - 80 phút

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trả trẻ
60 - 70 Phút

- Chuẩn bị chỗ ngủ đồ dùng cho trẻ ngủ; cho trẻ tự đi lấy chăn gối của mình để đi ngủ. Chăm sóc tạo cho trẻ ngủ yên, ngủ ngon giấc. 

- Cô luôn có mặt trong lúc trẻ ngủ, chú ý tư thế nằm cho trẻ, không để trẻ nằm sấp khi ngủ

- Dạy trẻ gấp chăn, chiếu, gối ngăn nắp, gọn gàng. Chơi sau giờ ngủ trưa: Chi chi chành chành, con muỗi, nu na nu nống,..

 - Chuẩn bị bàn, ghế để tổ chức cho trẻ ăn phụ

 - Cho trẻ xếp hàng rửa tay trước khi ăn, rửa mặt trước khi ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên cho trẻ ăn hết suất, đặc biệt chú ý quan tâm 

chăm sóc trẻ ăn chậm, biếng ăn, mới ốm dậy, trẻ bị suy dinh dưỡng.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 ĐÃ KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG

Lường Thị Thu Hiền Vi Thị Minh Phương Phạm Thị Vinh

- Dạy bù bài thứ 2 vào chiều thứ 3 ngày 28/04/2026; Dạy bù bài thứ 5 vào chiều thứ 4 ngày 29/04/2026. 

- HĐ phòng âm nhac: Dạy trẻ một số bài hát đơn giản trên đàn ocgan (T3);Trò chơi mới: Ghép tranh phong cảnh (T4); HĐ phòng thư viện 

(T4).

- Chơi theo ý thích: Chơi các góc, vẽ về các danh lam thắng cảnh.

 - Cô cho trẻ hát bài hát "Bảng bé ngoan" nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan, bình cờ và lên cắm cờ. 

 - Chơi ở các góc,  xem tranh ảnh về các danh lam thắng cảnh của quê hương Điện biên. Chơi khối hộp, lắp ghép, chữ cái,…

- Trẻ chơi đu quay, cầu trượt, bập bênh. 

 - Phát phiếu bé ngoan cuối tuần. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập trong ngày của trẻ ở trường .

GIÁO VIÊN DẠY

- Cô cho trẻ xếp hàng rửa ray, rửa mặt trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết xếp hàng chờ đến lượt 

không chen lấn xô đẩy bạn, không nghịch nước

-  Giáo dục trẻ phải biết ăn uống hợp vệ sinh. Trong khi ăn không được nói chuyện riêng, không làm rơi vãi thức ăn, phải ăn hết xuất ăn của 

mình.
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